
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,497.76 0.98% -0.03%
VN30 1,500.57 1.11% -2.29%
HNX 461.24 1.40% -2.69%
UPCOM 117.37 1.17% 4.16%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 24.03
Tổng GTGD (tỷ) 29,267.50 -26.30% -5.81%

INTRADAY VNINDEX 29/3/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 25,140 0.04% -2.67%
FUEMAV30 17,600 0.86% -2.71%
FUESSV30 18,420 3.43% -3.05%
FUESSV50 22,000 -0.45% -3.93%
FUESSVFL 22,340 1.96% -0.62%
FUEVFVND 29,520 1.44% 5.24%
FUEVN100 19,800 0.15% -7.82%

VN30F2209 1,488.50 0.80%
VN30F2206 1,489.20 0.87%
VN30F2203 1,472.20 0.00%
VN30F2202 1,540.20 0.00%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 28,252.42 0.19% -1.87%
Shanghai 3,203.94 -0.33% -11.97%
Kospi 2,741.07 0.42% -7.95%
Hang Seng 21,890.00 0.23% -6.44%
STI (Singapore) 3,433.90 0.59% 9.93%
SET (Thái Lan) 1,689.74 0.32% 1.94%
Dầu thô ($/thùng) 107.20 2.78% 40.13%
Vàng ($/ounce) 1,911.85 -0.91% 5.00%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.08% -5 127
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 0
TPCP - 5 năm 1.91% 1 90
TPCP - 10 năm 2.43% 0 43
USD/VND 23,085 0.28% 0.63%
EUR/VND 25,699 -0.70% -2.91%
CNY/VND 3,660 -0.11% 0.05%
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ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

4/4/2022 4/15/2022

4/27/2022

NAV 3/30/2022

SEA 3/31/2022 4/1/2022

DHG 4/1/2022

3/30/2022

4/21/2022

4/21/2022

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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Chứng khoán châu Á hầu hết tăng, giá dầu tiếp tục giảm. Tại Nhật Bản,
Nikkei 225 tăng 0,19%. Nhà đầu tư theo dõi diễn biến yên Nhật Bản – đang
ở gần đáy 6 năm. Thị trường Trung Quốc đi xuống với Shanghai Composite
giảm 0,33%, Shenzhen Component giảm 0,46%. Hang Seng của Hong Kong
tăng 0,23%.

Thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/3/2022 đạt 25.5% dự toán 
năm. Chi ngân sách Nhà nước đạt 15.6% dự toán năm, đảm bảo các nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, 
thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối 
tượng theo quy định.

Ngày thực hiện

Về cuối phiên giao dịch hôm nay, hàng loạt cổ phiếu lớn đồng loạt tăng 
mạnh và góp phần nới rộng sắc xanh của các chỉ số, trong đó, CTD và FPT 
đều được kéo lên mức giá trần. Bên cạnh đó, BVH tăng 5%, VNM tăng 2,9%, 
TPB tăng 2,2%, VHM tăng 2,1%.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 81,900    -0.61% -3.53% 1,693,500       1,736,400        
BID 42,400    1.92% -2.53% 3,546,700       2,692,100        
CTG 32,000    0.63% -3.03% 6,341,000       6,095,200        
TCB 48,900    0.20% -2.00% 6,992,900       7,348,000        
VPB 36,400    0.41% -1.22% 11,383,600     13,374,200      
MBB 32,000    1.59% -1.39% 14,402,800     12,354,100      
HDB 27,550    0.55% -2.65% 4,065,800       3,487,900        
TPB 40,300    2.15% -0.49% 7,339,000       8,667,600        
STB 32,300    1.41% -5.14% 22,481,900     20,135,700      
ACB 32,350    0.00% -2.85% 5,998,900       5,967,000        
NVL 82,500    0.00% -1.90% 6,140,400       5,457,400        
KDH 53,400    0.95% 1.14% 2,318,900       1,927,600        
PDR 92,000    -1.08% 0.77% 3,733,100       4,134,500        
GAS 111,900  1.27% -2.70% 1,309,300       1,174,600        
POW 16,250    1.25% -1.52% 13,776,600     14,544,100      
PLX 56,400    0.71% -0.70% 2,674,900       3,727,900        
VIC 80,800    0.37% -1.70% 3,904,300       5,755,000        
VHM 76,500    2.14% -1.92% 4,772,500       4,589,500        
VRE 32,550    1.72% -1.96% 5,186,200       5,053,400        
VNM 75,500    2.86% -1.82% 3,970,200       3,619,000        
MSN 144,000  -1.10% -3.03% 1,132,700       1,195,200        
SAB 158,000  0.25% 2.60% 252,700          313,000           
BVH 142,900  1.49% 1.49% 1,255,200       1,294,300        
VJC 142,900  1.49% 1.49% 1,255,200       1,294,300        
FPT 104,900  6.93% 8.82% 12,549,100     10,741,900      
MWG 146,500  1.74% 8.36% 3,856,700       4,047,900        
PNJ 110,500  2.13% 3.27% 2,032,800       3,005,300        
GVR 34,500    1.92% -0.43% 2,377,800       2,386,500        
SSI 42,650    0.95% -3.83% 7,688,000       8,014,900        
HPG 45,850    -0.11% -2.24% 20,064,600     24,153,800      
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Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Tập đoàn đề xuất Thủ tướng, Chính phủ xem xét “nới room” cho nhà 
đầu tư nước ngoài tại Petrolimex từ tỷ lệ 20% hiện nay lên 35%.

VHM: Khởi động 3 dự án trong năm nay, gồm Vinhomes Dream City (Văn 
Giang, Hưng Yên), Vinhomes Wonder Park (Đan Phượng, Hà Nội) và 
Vinhomes Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).
VIC: Vingroup thông báo đã chuyển nhượng cổ phần tại One Mount Group, 
doanh nghiệp được xây dựng trên sự hợp tác với Techcombank và Masan.

PNJ dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao 
động  (ESOP) với tỷ lệ 2%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát 
hành. Song song, PNJ dự kiến phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn 
chủ sở hữu với tỷ lệ 3:1, tương đương sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ 
phiếu mới. Nếu thành công, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ 2.276 tỷ 
đồng lên 3.282 tỷ đồng.

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

PDR: triển khai phương án phát hành gần 179 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 36,3% để 
trả cổ tức. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý II. Sau phát hành, vốn điều 
lệ doanh nghiệp sẽ tăng lên 6.717 tỷ đồng.

TCB: Ngày 28/3, Techcombank đã được tổ chức xếp hạng tài chính châu Á 
The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất Việt 
Nam”, và “Ngân hàng triển khai giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp xuất 
sắc nhất Việt Nam”.

Nội dung

Tổng thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm 2022 đạt 359.9 ngàn tỷ đồng

Nhật Bản cấm xuất khẩu ôtô hạng sang và nhiều mặt hàng xa xỉ khác sang Nga

Việt Nam xuất siêu hơn 800 triệu USD quý I

Phái đoàn Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán với Ukraine

EU ấn định thời điểm có thể độc lập với nguồn cung khí đốt Nga

Vượt khó khăn dịch bệnh, GDP quý 1 của Việt Nam tăng 5.03%
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